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SSỞỞ  GGIIÁÁOO  DDỤỤCC  VVÀÀ  ĐĐÀÀOO  TTẠẠOO                                      KKỲỲ  TTHHII  TTUUYYỂỂNN  SSIINNHH  ĐĐẠẠII  HHỌỌCC  22001144    

                              TTIIỀỀNN  GGIIAANNGG                                                                                    NNăămm  hhọọcc::  22001133  --  22001144  

                                                                                                                                          MMôônn  tthhii  ::  TTooáánn  KKAA,,AA11  --  tthhpptt   

                                                                                                                                          TThhờờii  ggiiaann::  118800  pphhúútt  ((kkhhôônngg  kkểể  tthhờờii  ggiiaann  ggiiaaoo  đđềề  ))  

                                                                                                                                          NNggààyy  tthhii  đđợợtt  II  ::  0044//0077//22001144  

      ((ĐĐềề  tthhii  nnầầyy  ccóó  0022  ttrraanngg,,  ggồồmm  0099  ccââuu))                                                                                                                                      

          TTRRƯƯỜỜNNGG  TTHHPPTT  TTÂÂNN  HHIIỆỆPP  

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

CCââuu  11..  ((  22,,0000  đđiiểểmm))  

                  CChhoo  hhààmm  ssốố  
x

y

x

2 3

2





    ((CC))..  

  11))  KKhhảảoo  ssáátt  ssựự  bbiiếếnn  tthhiiêênn  vvàà  vvẽẽ  đđồồ  tthhịị  ((CC))  ccủủaa  hhààmm  ssốố..  

  22))  VViiếếtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ttiiếếpp  ttuuyyếếnn  ttạạii  đđiiểểmm  MM  tthhuuộộcc  ((CC))  bbiiếếtt  ttiiếếpp  ttuuyyếếnn  đđóó  ccắắtt  ttiiệệmm  

ccậậnn  đđứứnngg  vvàà  ttiiệệmm  ccậậnn  nnggaanngg  llầầnn  llưượợtt  ttạạii  AA,,  BB  ssaaoo  cchhoo  ccôôssiinn  ggóócc  ABI   bbằằnngg  
4

17

,,  

vvớớii  II  llàà  ggiiaaoo  22  ttiiệệmm  ccậậnn..  

CCââuu  22..  ((11,,0000  đđiiểểmm))  

          GGiiảảii  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  llưượợnngg  ggiiáácc  ssaauu::  

                                                    xxxxxx 3cos2coscos3sin2sinsin            

CCââuu  33..  ((11,,0000  đđiiểểmm))  

                        TTíínnhh  ttíícchh  pphhâânn  ssaauu::    

                                                                                          dx
xxx

xxxx
I  




4

0
cossin

cos)1(sin



  

CCââuu  44..  ((11,,0000  đđiiểểmm))  

                        GGiiảảii  hhệệ  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu::  

                                                                                   









3 2244

12221011

13328137 yxxyxy

yyxyx
          

CCââuu  55..  ((11,,0000  đđiiểểmm))    

                                CChhoo  hhììnnhh  ttrrụụ  ttaamm  ggiiáácc  đđềềuu  AABBCC..AA’’BB’’CC’’  ccóó  ccạạnnhh  bbằằnngg  aa..  GGọọii  MM,,  NN,,  II  llầầnn  llưượợtt  

llàà  ttrruunngg  đđiiểểmm  ccủủaa  AAAA’’,,  AABB,,  BBCC..  BBiiếếtt  ggóócc  ggiiữữaa  hhaaii  mmặặtt  pphhẳẳnngg  ((CC’’AAII))  vvàà  ((AABBCC))  bbằằnngg  

6600
00
..  TTíínnhh  tthheeoo  aa  tthhểể  ttíícchh  kkhhốốii  cchhóópp  NNAACC’’II  vvàà  kkhhooảảnngg  ccáácchh  ggiiữữaa  hhaaii  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  MMNN,,  

AACC’’..  

CCââuu  66..  ((11,,0000  đđiiểểmm))          

                          CChhoo  hhaaii  ssốố  kkhhôônngg  ââmm  xx,,yy  ccóó  ttổổnngg  bbằằnngg  11..  TTììmm  GGTTNNNN  vvàà  GGTTLLNN  ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  

ssaauu::                                                                                  
20082008 11 yxP                        

LLưưuu  ýý::  TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  ssửử  ddụụnngg  bbúútt  mmựựcc  xxaannhh  kkhhii  

llààmm  bbààii  tthhii,,  kkhhôônngg  ssửử  ddụụnngg  bbúútt  xxóóaa  ..  

GGiiáámm  tthhịị  ggáácc  tthhii  tthhậậtt  nngghhiiêêmm  ttúúcc  ttrroonngg  vviiệệcc  ggáácc  

tthhii..  

ĐỀ THI THỬ LẦN  I 
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CCââuu  77..((11,,0000  đđiiểểmm))  

                      TTrroonngg  mmặặtt  pphhẳẳnngg  OOxxyy,,  cchhoo  hhììnnhh  vvuuôônngg  AABBCCDD  ccốố  đđịịnnhh,,  bbiiếếtt  AA((22;;11)),,  II((33;;22))  ((II  llàà  

ggiiaaoo  đđiiểểmm  ccủủaa  AACC  vvàà  BBDD))..  MMộộtt  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  đđii  qquuaa  CC  ccắắtt  ccáácc  ttiiaa  AABB,,  AADD  llầầnn  llưượợtt  ttạạii  

MM  vvàà  NN..  VViiếếtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  ssaaoo  cchhoo  đđộộ  ddààii  MMNN  llàà  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  ..  

CCââuu  88..  ((11,,0000  đđiiểểmm))    

                        TTrroonngg  kkhhôônngg  ggiiaann  vvớớii  hhệệ  ttọọaa  đđộộ  OOxxyyzz  ,,  cchhoo  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  ((dd))::  

x t

y t

z t

2 4

3 2

3

  


 
   

    vvàà  

mmặặtt  pphhẳẳnngg  ((PP))::  x y z2 5 0     ..  VViiếếtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  (())  nnằằmm  ttrroonngg  ((PP)),,  

ssoonngg  ssoonngg  vvớớii  ((dd))  vvàà  ccáácchh  ((dd))  mmộộtt  kkhhooảảnngg  llàà  14 ..  

CCââuu  99..((11,,0000  đđiiểểmm))  

                        CChhoo  ttậậpp  XX  ==  {{  00,,  11,,  22,,  33,,  44,,  55,,  66,,  77}}..  LLậậpp  đđưượợcc  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  ccóó  55  cchhữữ  ssốố  kkhháácc  

nnhhaauu  vvàà  nnhhấấtt  tthhiiếếtt  pphhảảii  ccóó  22  cchhữữ  ssốố  11  vvàà  55..                                    

                        

                                    ----------------------------------------------------------------------------  HHẾẾTT  --------------------------------------------------------------------------------------------  

CCáánn  bbộộ  ccooii  tthhii  kkhhôônngg  ggiiảảii  tthhíícchh  ggìì  tthhêêmm..  TThhíí  ssiinnhh  kkhhôônngg  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  ttààii  lliiệệuu  

TThhíí  ssiinnhh  cchhỉỉ  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  ccáácc  llooạạii  mmááyy  ttíínnhh  ccầầmm  ttaayy    ddoo  BBỘỘ  cchhoo  pphhéépp..  

          HHọọ  vvàà  ttêênn  tthhíí  ssiinnhh::  ………………………………....………………………………  SSốố  bbááoo  ddaannhh::  …………………………  ……..  ……....  
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2014  

               TIỀN GIANG                                          Năm học: 2013 - 2014 

                                                                     Môn thi : Toán KA,A1 - thpt 

                                                                     Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề ) 

                                                                     Ngày thi đợt I : 04/07/2014 

   (Đáp án nầy có 05 trang, gồm 09 câu)                                                                   

     TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Câu    Đáp án  Điểm 

 Câu 1. ( 2,00 điểm) 

1. Hs tự khảo sát 

2. I(2; 2). Gọi 
x

M x C

x

0

0

0

2 3

; ( )

2

 
 

 
, x
0
2  

Phương trình tiếp tuyến   tại M:        
x

y x x

xx

0

02

00

2 31
( )

2( 2)


   


  

Giao điểm của  với các tiệm cận:
x

A

x

0

0

2 2

2;

2

 
 

 
, B x

0
(2 2;2) . 

Do ABI
4

cos

17

  nên 
IA

ABI

IB

1
tan

4

    IB IA
2 2
16.   x

4

0
( 2) 16    


x

x

0

0

0

4

 
 

 

Kết luận:  Tại M
3
0;

2

 
 
 

 phương trình tiếp tuyến:  y x
1 3

4 2

    

                  Tại  M
5
4;

3

 
 
 

 phương trình tiếp tuyến:  y x
1 7

4 2

     

Câu 2. (1,00 điểm) 

     Giải phương trình lượng giác sau: 

               

   

28
2

3

2

0)2cos2)(sin1cos2(

)1cos2(2cos)1cos2(2sin

2coscos2cos22sincos2sin2

2cos3coscos2sinsin3sin

3cos2coscos3sin2sinsin
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xxx

xxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx













 

 

Câu 3. (1,00 điểm) 

 

1.0 

 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

Lưu ý: Thí sinh chỉ sử dụng bút mực xanh khi 

làm bài thi, không sử dụng bút xóa . 

Giám thị gác thi thật nghiêm túc trong việc gác 

thi. 

ĐỀ THI THỬ LẦN  I 
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            Tính tích phân sau:  

     dxI
4

0

1



21
cossin

cos
4

0

JJdx
xxx

xx






 

*Tính J1 
+Tính J2: 

Đặt t = xsinx+cosx => dt = xcosxdx 

Kết quả: 
2

2
1

4
ln

4











I  

Câu 4. (1,00 điểm) 

            Giải hệ phương trình sau: 
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3 2244
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yxxyxy

yyxyx
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Câu 5. (1,00 điểm)  
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Hình vẽ:  

                      
Câu 6. (1,00 điểm)     
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A. Theo chương trình Chuẩn 

Câu 7.a .(1,00 điểm) 

 

 

Câu 8.a. (1,00 điểm)  

 Chọn A(2;3;3), B(6;5;2)(d), mà A, B  (P)  nên (d)  (P) . 

Gọi u  là VTCP của (d
1
)  (P), qua A và vuông góc với (d)  thì d

P

u u

u u

 



 

 nên ta chọn 
d P

u u u[ , ] (3; 9;6)   .  

Phương trình của đường thẳng ( d
1
) :

x t

y t t R

z t

2 3

3 9 ( )

3 6

  


  
   

  

 Lấy M(2+3t; 39t; 3+6t) (d
1
) . () là đường thẳng  qua M và song 

song  với (d).  

   Theo đề : AM t t t t t
2 2 2 2 1 1

14 9 81 36 14

9 3

           

    t = 
1

3

 M(1;6;5) 
x y z

1

1 6 5
( ) :

4 2 1


  

    

    t = 
1

3

M(3;0;1) 
x y z

2

3 1
( ) :

4 2 1
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Câu 9.a. (1,00 điểm) 

            Cho tập X = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Lập được bao nhiêu số có 5 

chữ số khác nhau và nhất thiết phải có 2 chữ số 1 và 5. 

Gọi số có dang:       - - - - -  

Ô số 1 có 5 cách chọn 

Ô số 5 có 4 cách chọn 

Còn lại 3 ô được chọn trong 6 số kể cả số O  
3

6A  (cách chọn) 

Vậy có ; 5. 4 
3

6A  cách chọn 

+ Xét trường hợp   0 - - - - 

Ô số 2 có 4 cách chọn 

ô số 5 có 3 cách chọn 

Còn lại 2 ô được chọn trong 5 số O  
2

5A  (cách chọn) 

Vậy số có dạng số 0 đứng đầu là 4.3. 
2

5A  cách chọn. 

Kết luận có 5. 4 
3

6A  - 4.3. 
2

5A  = 2160 cách chọn. 

        --------------------------- HẾT -------------------------------- 
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             MỌI CÁCH LÀM KHÁC ĐỀU CHO TRỌN ĐIỂM. 


